
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

· TỔ TIẾNG ANH -

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI 
LẦN 1-KỲ II-NĂM 2016-2017
TIẾNG NGA HPII

	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1
	401372
	Trịnh Thị Châm
	Không đi học
	

	2
	402872
	Giàng Thị Sua
	Không đi học
	

	3
	360403
	Giàng A Hồ
	Không đi học
	

	4
	380768
	Đinh Viết Triển 
	Không đi học
	

	5
	390236
	Tô Đỗ Huy Hoàng
	Không đi học
	

	6
	390916
	Nguyễn Thị Oanh
	Không đi học
	

	7
	401165
	Lò Trung Thành
	Không đi học
	


TIẾNG PHÁP HPII

	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1
	370847
	Vi Tiểu Mai
	Không đi học
	

	2
	370928
	Trần Hữu Duy
	Không đi học
	

	3
	371345
	Vi Thị Hương
	Không đi học
	

	4
	380241
	Hà Diệu Linh
	Không đi học
	

	5
	390129
	Lê Thị Quỳnh Như
	Không đi học
	

	6
	400940
	Hoàn Thị Minh Hương
	Không đi học
	


TIẾNG TRUNG HPII

	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1
	380810
	La Thị Huệ
	Không đi học
	

	2
	390446
	Đào Thị Thúy
	Không đi học
	

	3
	380922
	Đoàn Văn Quyết
	Điểm bài tập không đạt
	

	4
	391512
	Bùi Bảo Đại
	Không đi học
	

	5
	391826
	Trịnh Thị Lài
	Bỏ học
	

	6
	403551
	Lý Thị Nhung
	Bỏ học
	


CHƯƠNG TRÌNH TOEIC HP2:
	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1. 
	380758
	Nguyễn Đăng Hữu
	Điểm BT không đạt
	

	2. 
	402555
	Triệu Tòn Man
	Điểm BT không đạt
	

	3. 
	400820
	Lê Đức Anh
	Điểm BT không đạt
	

	4. 
	400116
	Đặng Ích Tiến
	Điểm BT không đạt
	

	5. 
	400438
	Vũ Thành Doanh
	Điểm BT không đạt
	


CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH PHÁP LÝ 3-TMQT:

	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1. 
	403864
	Phan Hoàng Nam
	Điểm BT không đạt
	

	2. 
	403870
	Lê Thị Tâm Đan
	Điểm BT không đạt
	

	3. 
	403871
	Đinh Nguyễn Hoàng Minh
	Điểm BT không đạt
	

	4. 
	403802
	Hà Anh Kiệt
	Điểm BT không đạt
	

	5. 
	403756
	Phạm Thị Thùy Linh
	Điểm BT không đạt
	

	6. 
	403761
	Nguyễn Thị Mai Quỳnh
	Điểm BT không đạt
	

	7. 
	403717
	Nguyễn Thành Công
	Điểm BT không đạt
	

	8. 
	403720
	Đào Ngọc Linh
	Điểm BT không đạt
	

	9. 
	403721
	Nguyễn Thu Trang
	Điểm BT không đạt
	

	10. 
	403724
	Ngô Hải Anh
	Điểm BT không đạt
	

	11. 
	403727
	Phùng Thị Nguyệt
	Điểm BT không đạt
	

	12. 
	403730
	Đặng Mỹ Linh
	Điểm BT không đạt
	


CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH PHÁP LÝ NÂNG CAO 1-NNA:

	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1. 
	393102
	Nguyễn Thị Huyền My
	Điểm BT không đạt
	

	2. 
	393111
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Điểm BT không đạt
	

	3. 
	393123
	Nguyễn Tiến Long 
	Điểm BT không đạt
	

	4. 
	393129
	Dương Thị Mỵ
	Điểm BT không đạt
	

	5. 
	393159
	Dương Tôn Trọng
	Điểm BT không đạt
	


CHƯƠNG TRÌNH TAPL CƠ SỞ 1-NNA:
	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1. 
	404042
	Nguyễn Xuân Lâm
	Điểm BT không đạt
	

	2. 
	404044
	Hà Nguyên Hạnh
	Điểm BT không đạt
	

	3. 
	404061
	Trần Ngọc Hải
	Điểm BT không đạt
	

	4. 
	404062
	Hà Nhật Thăng
	Điểm BT không đạt
	

	5. 
	404069
	Nguyễn Hồ Thu Hà
	Điểm BT không đạt
	

	6. 
	404001
	Trần Đức Trinh
	Điểm BT không đạt
	

	7. 
	404014
	Trần Phương Anh
	Điểm BT không đạt
	

	8. 
	404019
	Nguyễn Hoàng Duy Anh
	Điểm BT không đạt
	

	9. 
	404029
	Phạm Thái Sơn
	Điểm BT không đạt
	

	10. 
	403961
	Phạm Nhật Linh
	Điểm BT không đạt
	

	11. 
	403964
	Trần Thị Thu
	Điểm BT không đạt
	

	12. 
	403967
	Nguyễn Văn Hiếu
	Điểm BT không đạt
	

	13. 
	403901
	Đặng Mạnh Cường
	Điểm BT không đạt
	

	14. 
	403913
	Nghiêm Thị Lan Phương
	Điểm BT không đạt
	

	15. 
	403915
	Trần Minh Anh
	Điểm BT không đạt
	


CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 3- NNA:

Đọc 3:

	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	16. 
	404042
	Nguyễn Xuân Lâm
	Điểm BT không đạt
	

	17. 
	404044
	Hà Nguyên Hạnh
	Điểm BT không đạt
	

	18. 
	404061
	Trần Ngọc Hải
	Điểm BT không đạt
	

	19. 
	404062
	Hà Nhật Thăng
	Điểm BT không đạt
	

	20. 
	404069
	Nguyễn Hồ Thu Hà
	Điểm BT không đạt
	

	21. 
	404001
	Trần Đức Trinh
	Điểm BT không đạt
	

	22. 
	404014
	Trần Phương Anh
	Điểm BT không đạt
	

	23. 
	404019
	Nguyễn Hoàng Duy Anh
	Điểm BT không đạt
	

	24. 
	404029
	Phạm Thái Sơn
	Điểm BT không đạt
	

	25. 
	403961
	Phạm Nhật Linh
	Điểm BT không đạt
	

	26. 
	403964
	Trần Thị Thu
	Điểm BT không đạt
	

	27. 
	403967
	Nguyễn Văn Hiếu
	Điểm BT không đạt
	

	28. 
	403901
	Đặng Mạnh Cường
	Điểm BT không đạt
	

	29. 
	403913
	Nghiêm Thị Lan Phương
	Điểm BT không đạt
	

	30. 
	403915
	Trần Minh Anh
	Điểm BT không đạt
	

	31. 
	403965
	Nguyễn Tuấn Trung
	Nợ HP
	


Nói 3:

	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	32. 
	404042
	Nguyễn Xuân Lâm
	Điểm BT không đạt
	

	33. 
	404044
	Hà Nguyên Hạnh
	Điểm BT không đạt
	

	34. 
	404061
	Trần Ngọc Hải
	Điểm BT không đạt
	

	35. 
	404062
	Hà Nhật Thăng
	Điểm BT không đạt
	

	36. 
	404069
	Nguyễn Hồ Thu Hà
	Điểm BT không đạt
	

	37. 
	404001
	Trần Đức Trinh
	Điểm BT không đạt
	

	38. 
	404014
	Trần Phương Anh
	Điểm BT không đạt
	

	39. 
	404019
	Nguyễn Hoàng Duy Anh
	Điểm BT không đạt
	

	40. 
	404029
	Phạm Thái Sơn
	Điểm BT không đạt
	

	41. 
	403961
	Phạm Nhật Linh
	Điểm BT không đạt
	

	42. 
	403964
	Trần Thị Thu
	Điểm BT không đạt
	

	43. 
	403967
	Nguyễn Văn Hiếu
	Điểm BT không đạt
	

	44. 
	403901
	Đặng Mạnh Cường
	Điểm BT không đạt
	

	45. 
	403913
	Nghiêm Thị Lan Phương
	Điểm BT không đạt
	

	46. 
	403915
	Trần Minh Anh
	Điểm BT không đạt
	

	47. 
	403925
	Vũ Hương Ly
	Điểm BT không đạt
	

	48. 
	403927
	Nguyễn Đức Tú
	Điểm BT không đạt
	

	49. 
	403965
	Nguyễn Tuấn Trung
	Nợ HP
	


Viết 3:

	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1. 
	404042
	Nguyễn Xuân Lâm
	Điểm BT không đạt
	

	2. 
	404044
	Hà Nguyên Hạnh
	Điểm BT không đạt
	

	3. 
	404061
	Trần Ngọc Hải
	Điểm BT không đạt
	

	4. 
	404062
	Hà Nhật Thăng
	Điểm BT không đạt
	

	5. 
	404069
	Nguyễn Hồ Thu Hà
	Điểm BT không đạt
	

	6. 
	404001
	Trần Đức Trinh
	Điểm BT không đạt
	

	7. 
	404014
	Trần Phương Anh
	Điểm BT không đạt
	

	8. 
	404019
	Nguyễn Hoàng Duy Anh
	Điểm BT không đạt
	

	9. 
	404029
	Phạm Thái Sơn
	Điểm BT không đạt
	

	10. 
	403961
	Phạm Nhật Linh
	Điểm BT không đạt
	

	11. 
	403964
	Trần Thị Thu
	Điểm BT không đạt
	

	12. 
	403967
	Nguyễn Văn Hiếu
	Điểm BT không đạt
	

	13. 
	403901
	Đặng Mạnh Cường
	Điểm BT không đạt
	

	14. 
	403913
	Nghiêm Thị Lan Phương
	Điểm BT không đạt
	

	15. 
	403915
	Trần Minh Anh
	Điểm BT không đạt
	

	16. 
	403927
	Nguyễn Đức Tú
	Điểm BT không đạt
	

	17. 
	403965
	Nguyễn Tuấn Trung
	Nợ HP
	


Nghe 3:

	STT
	MSV
	HỌ VÀ TÊN
	LÝ DO
	GHI CHÚ

	1. 
	404042
	Nguyễn Xuân Lâm
	Điểm BT không đạt
	

	2. 
	404044
	Hà Nguyên Hạnh
	Điểm BT không đạt
	

	3. 
	404061
	Trần Ngọc Hải
	Điểm BT không đạt
	

	4. 
	404062
	Hà Nhật Thăng
	Điểm BT không đạt
	

	5. 
	404069
	Nguyễn Hồ Thu Hà
	Điểm BT không đạt
	

	6. 
	404001
	Trần Đức Trinh
	Điểm BT không đạt
	

	7. 
	404014
	Trần Phương Anh
	Điểm BT không đạt
	

	8. 
	404019
	Nguyễn Hoàng Duy Anh
	Điểm BT không đạt
	

	9. 
	404029
	Phạm Thái Sơn
	Điểm BT không đạt
	

	10. 
	403961
	Phạm Nhật Linh
	Điểm BT không đạt
	

	11. 
	403964
	Trần Thị Thu
	Điểm BT không đạt
	

	12. 
	403967
	Nguyễn Văn Hiếu
	Điểm BT không đạt
	

	13. 
	403901
	Đặng Mạnh Cường
	Điểm BT không đạt
	

	14. 
	403913
	Nghiêm Thị Lan Phương
	Điểm BT không đạt
	

	15. 
	403915
	Trần Minh Anh
	Điểm BT không đạt
	

	16. 
	403965
	Nguyễn Tuấn Trung
	Nợ HP
	


5

